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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Việt Trì, ngày  25 tháng  9  năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 
dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm bổ 
sung hàng hóa tổng hợp phục vụ hoạt động tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ”, với 
nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Bùi 

Quang Sơn, Trưởng phòng Hành chính quản trị, điện thoại: 0983.353.267; 
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Thông qua đường bưu chính viễn thông, ngoài bì thư ghi rõ gửi báo giá hoặc 

nộp trực tiếp tại Bộ phận Văn thư của Bệnh viện.
- Địa chỉ tiếp nhận: Bộ phận Văn thư – Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện 

Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Nông Trang, thành phố Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210.655.9999 hoặc điện thoại di động 0983.353.267
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 9h00 ngày 01 tháng 10 năm 2025 (trong 

giờ hành chính) 
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày  01 tháng 10 

năm 2025.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hoá như sau:

STT Danh mục 
hàng hóa

Ký, mã, nhãn hiệu,
model, hãng sản

xuất

Năm sản 
xuất Xuất xứ Đơn vị 

tính Số lượng

1
Tã dán 
Bobby ST 
XS70

Thương hiệu: Bobby - Nhật bản
- Kích cỡ (size) Newborn, dưới 5kg
Số miếng: 70                                    Chất 
liệu: Vải không dệt, Hạt siêu thấm, Bông 
Cellulose, PE, PP, Chun, Polyme kết 
dính, Trà xanh Matcha                                                                    

2025 Nhật Bản Gói 160



2
Khăn ướt 
Bobby 
K.Hương 100

Thương hiệu: Bobby - Nhật bản
- Công thức sản phẩm chứa 99% nước 
tinh khiết, không paraben, không 
alcohol, không mùi
- Ứng dụng công nghệ Nano Silver với 
các hạt phân tử Nano Bạc
- Thiết kế dạng hộp có nắp mở
- Đóng gói: 100 miếng/gói

2025 Nhật Bản Gói 600

3 Cốc 2,5 oz 
Cốc đựng nước tiểu                                -
Dung tích: 2,5oz ~ 120ml                                                                                           
- Chất liệu: PP cao cấp, chịu nhiệt

2025 Việt 
Nam Cái 10,000

4 Cốc giấy 6oz

Cốc nước uống Vietcup                          -
Dung tích: 6oz ~ 180ml                         - 
Kích thước: 7,2 x 5,3 x 7,0cm
- Chất liệu:  + PO 210gsm 
                    + PE: 1 lớp PE 18gms

2025 Việt 
Nam Cái 20,000

5
Nước rửa tay 
Lifebuoy 
180ml

Thương Hiệu: Lifebuoy                                                      
- Đặc Tính: Có mùi                                                               
- Trọng lượng: 180g  
- Hãng sản xuất: Unilever

2025 Việt 
Nam Chai 600

6 Nước rửa tay 
Lifebuoy 4kg

Thương Hiệu: Lifebuoy      
- Kiểu đóng gói: Hộp
- Công Thức: Dạng Lỏng
- Trọng lượng: 4kg
- Thành phần: Diệt khuẩn              - Hãng 
sản xuất: Unilever

2025 Việt 
Nam Chai 15

7 Giấy in A4 
ĐL 80                         

Giấy in Bãi Bằng A4 80/90
- Định lượng 80gsm
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: A4(210mm x 297mm)
- Đóng gói: 500 tờ/ Ram
- Chất liệu: Gỗ keo, gỗ bạch đàn
                       

2025 Việt 
Nam Ram 350

8 Giấy in A4 
ĐL 70                         

Giấy in Bãi Bằng A4 70/90
- Định lượng 70gsm
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: A4(210mm x 297mm)
- Đóng gói: 500 tờ/ Ram
- Chất liệu: Gỗ keo, gỗ bạch đàn
                       

2025 Việt 
Nam Ram 800

9 Giấy in A5 
ĐL 70

Giấy in Bãi Bằng A5 70/90
- Định lượng 70gsm
- Màu sắc: Trắng
- Kích thước: (148mm x 210mm)
- Đóng gói: 500 tờ/ Ram
- Chất liệu: Gỗ keo, gỗ bạch đàn
                       

2025 Việt 
Nam Ram 900

10 Giấy vệ sinh 
WaterSilk

Thành phần: 100%  bột giấy, 2 lớp 
không in màu                                                                        
- Định lượng: 17 gram                                  
- Hãng sản xuất: Công ty giấy Tissue 
Sông Đuống                                                 
- Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 
09:2015            

2025 Việt 
Nam Cuộn 23,040



11 Giấy vệ sinh 
công nghiệp

Thành phần: 100%  bột giấy, 2 lớp 
không in màu                                                         
- Định lượng: 700 gram                             
- Hãng sản xuất: Công ty giấy Tissue 
Sông Đuống                                                 
- Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 
09:2015

2025 Việt 
Nam Cuộn 450

12 Bộ vệ sinh cá 
nhân

Mô tả: Quy cách:
- 01 hộp kem đánh răng: loại 45g
- 01 bàn chải đánh răng: màu trắng, loại 
dành cho người lớn, đóng gói bằng chất 
liệu nilon kháng khuẩn và in Logo 
thương hiệu của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh 
Phú Thọ
- 01 chiếc lược: loại nhỏ, màu trắng, 
đóng gói bằng chất liệu nilon kháng 
khuẩn và in Logo thương hiệu của Bệnh 
viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
- 01 cái chụp tóc: loại dành cho sản phụ, 
màu trắng, đóng gói bằng chất liệu nilon 
kháng khuẩn và in Logo thương hiệu của 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
- 01 túi tăm bông: gồm 10 chiếc, màu 
trắng, đóng gói bằng chất liệu nilon 
kháng khuẩn và in Logo thương hiệu của 
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ
- 01 bánh xà bông: loại cục tròn nhỏ và 
in tem Logo thương hiệu của Bệnh viện 
Sản Nhi tỉnh Phú Thọ.

2025 Việt 
Nam Bộ 2,500

13

Dầu gội 
Sunsilk suôn 
mượt diệu kỳ 
1.4kg

Thương hiệu: Unilever                                                   
 - Trọng lượng: 1,4 kg                             
Công thức độc quuyền với công nghệ 
khoá ẩm và 5 tinh dầu tự nhiên giúp lưu 
giữ độ ẩm cần thiết cho mái tóc luôn 
mềm mượt                                                                                 
 

2025 Việt 
Nam Chai 120

14
Tã dán người 
lớn Caryn 
size XL 10

Thương hiệu: Caryn - Nhật Bản
-Size: XL                                                     
-Đóng gói: 10 Miếng/gói
-Kích thước: Vòng hông 86 - 135 cm
-Thành phần: Vải không dệt, hạt siêu 
thấm, bông cellulose, PE, PP,…

2025 Nhật Bản Gói 50

15
Vòng đeo tay 
nhận diện 
(Người lớn)

 -Kích thước vòng đeo tay: 254x32mm
+ Có 14 lỗ bấm trên vòng để gắn nút gài 
nhằm tăng giảm kích thước theo cỡ tay 
người sử dụng. 
+ Kích thước vùng in: 95x28mm
+ Màu sắc: White
+ Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo 
không gây tổn thương da, chống nước, 
chống vi khuẩn và không gây dị ứng.
+ Nút gài vòng tay màu trắng, bền giúp 
giữ vòng đeo tay tốt.                       Hãng 
sản xuất: FTGO

2025 Trung 
Quốc Cái 2,000



16
Vòng đeo tay 
nhận diện 
(Trẻ em)

 -Kích thước vòng đeo tay: 206x25mm
+ Có 15 lỗ bấm trên vòng để gắn nút gài 
nhằm tăng giảm kích thước theo cỡ tay 
người sử dụng. 
+ Kích thước vùng in: 65x20mm
+ Màu sắc: White
+ Chất liệu: Nano silicone, mềm dẻo 
không gây tổn thương da, chống nước, 
chống vi khuẩn và không gây dị ứng.
+ Nút gài vòng tay màu trắng, bền giúp 
giữ vòng đeo tay tốt.                        Hãng 
sản xuất: FTGO

2025 Trung 
Quốc Cái 2,000

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ 
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ khi có đơn đặt hàng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 
- Nhà thầu ứng 100% giá vốn hàng bán ra.
- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu trong vòng 90 ngày sau khi hai bên ký 

biên bản bàn giao nghiệm thu hàng hoá. Đồng thời nhà thầu xuất đầy đủ chứng từ theo 
quy định.

5. Các thông tin khác (nếu có) (Có biểu báo giá kèm theo).
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Phòng Marketing & truyền thông;
- Lưu VT, HCQT. 

GIÁM ĐỐC

Phạm Thái Hạ



BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ 
của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo 
giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho danh mục cụ thể 
như sau:

1. Báo giá cho danh mục liên quan

STT Danh mục hàng 
hoá

Ký, mã, nhãn 
hiệu, model, hãng 

sản xuất

Năm sản 
xuất Xuất xứ Đơn vị 

tính

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn giá

(VND)

Thuế, phí, lệ 
phí (nếu có)

(VND)

Thành tiền

(VND)

1

n ...

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của danh mục 
hàng hoá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không 
nhỏ hơn 30 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với 
thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp 
mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, 
bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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